
THỨ BUỔI MÔN HỌC
SỐ 

TIẾT
THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM LỚP TÊN GV/ĐT ID/PASSWORD Email

Phối hợp diễn viên 1 60 9h00 - 11h00 Tại nhà Nhạc công KHDT K39
Phạm Văn Doanh

(0913026997)
Học offline (Gửi video) hoainamtranh1975@gmail.com

Phối hợp diễn viên 3 60 10h00 - 12h00 Tại nhà Nhạc công KHDT K38
Phạm Hữu Dực

(0948126888)
Học offline (Gửi video) saotrucvietnam.duc@gmail.com

Kỹ thuật rối nước 3 75 9h30 - 11h30 Tại nhà Diễn viên rối K38
Bùi Quang Vân (75T)

(0912002289)
Học offline (Gửi video) buiquangvan@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn cải lương 5 105 8h00 - 11h00 A2 301 Diễn viên cải lương K39
Nguyễn Trọng Bình (60T)

(0904235501)
Học trực tiếp Trongbinhnhcl.75@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn cải lương 3 105 8h00 - 11h00 A2 203 Diễn viên Cải lương K40
Phạm Trí Thành (30T)

(0981060066)
Học trực tiếp phamtrithanhts@gmail.com

Kỹ thuật nhạc cụ 7 (Tranh, Sáo, 

Bầu, Trống, Nguyệt)
60 16h00 - 18h00 Tại nhà Nhạc công KHDT K38

Bùi Hoài Nam (0868163133)

Phạm Văn Doanh (0913026997)

Nguyễn Minh Chí (0913026962) 

Trần Văn Luận (0983372462) Đào 

Tuấn Hải (0963021479)

Hướng dẫn tập bài qua 

Zalo
hoainamtranh1975@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn cải lương 5 105 14h00 - 17h00 A2 301 Diễn viên cải lương K39
Nguyễn Trọng Bình (60T)

(0904235501)
Học trực tiếp Trongbinhnhcl.75@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn cải lương 3 105 14h00 - 17h00 A2 203 Diễn viên Cải lương K40
Phạm Trí Thành (30T)

(0981060066)
Học trực tiếp phamtrithanhts@gmail.com

Hòa tấu nhạc cụ 3 60 14h00 - 16h00 Tại nhà Nhạc công KHDT K39
Phạm Hữu Dực

(0948126888)
Học offline (Gửi video) saotrucvietnam.duc@gmail.com

Vũ đạo Cải lương 1 60 16h30 - 18h30 Tại nhà
Diễn viên Cải lương  liên thông 

K41

Đặng Minh Nguyệt (45T)

(0978333169)
Học offline (Gửi video) nguyetkhdt2014@gmail.com

TỐI Kỹ thuật diễn cải lương 2 60 19h00 - 21h00 NHCLVN
Diễn viên cải lương liên thông 

K41

Triệu Trung Kiên

(0913593809)
Học trực tiếp trieutrungkien71@gmail.com

Kỹ thuật nhạc cụ 1 (Tranh, 36, 

Nguyệt, Nhị)
60 9h30 - 11h30 Tại nhà Nhạc công KHDT K41

Bùi Hoài Nam (0868163133)

Nguyễn Văn Minh (0983170277) 

Trần Văn Luận (0983372462) Trần 

Văn Hảo (0976581974)

Học offline (Gửi video) hoainamtranh1975@gmail.com

THỨ 2 

27/12

THỨ 3 

28/12

SÁNG

SÁNG

CHIỀU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KỊCH HÁT DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 HỆ CHÍNH QUY

(Áp dụng từ 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021)
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Kỹ thuật biểu diễn rối tổng hợp 120 9h30 - 11h30 Tại nhà Diễn viên rối K38
Nguyễn Hoàng Tuấn (75T)

(0912002289)
Học offline (Gửi video) buiquangvan@gmail.com

Phối hợp diễn viên 1 60 9h00 - 11h00 Tại nhà Nhạc công KHDT K39
Phạm Văn Doanh

(0913026997)
Học offline (Gửi video) hoainamtranh1975@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn cải lương 5 105 8h00 - 11h00 A2 301 Diễn viên cải lương K39
Nguyễn Trọng Bình (60T)

(0904235501)
Học trực tiếp Trongbinhnhcl.75@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn cải lương 3 105 8h00 - 11h00 A2 203 Diễn viên Cải lương K40
Phạm Trí Thành (30T)

(0981060066)
Học trực tiếp phamtrithanhts@gmail.com

Kỹ thuật nhạc cụ 1 (Sáo) 60 9h30 - 11h30 Tại nhà Nhạc công KHDT K41
Phạm Hữu Dực

(0948126888)
Học offline (Gửi video) saotrucvietnam.duc@gmail.com

Kỹ thuật nhạc cụ 5 (Sáo, Trống, 

Nhị)
60 16h00 - 18h00 Tại nhà Nhạc công KHDT K39

Nguyễn Văn Minh (0983170277)

Phạm Văn Doanh (0913026997)

Nguyễn Minh Chí (0913026962)

Hướng dẫn tập bài qua 

Zalo
hoainamtranh1975@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn cải lương 5 105 14h00 -17h00 A2 301 Diễn viên cải lương K39
Nguyễn Trọng Bình (60T)

(0904235501)
Học trực tiếp Trongbinhnhcl.75@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn cải lương 3 105 14h00 -17h00 A2 203 Diễn viên Cải lương K40
Phạm Trí Thành (30T)

(0981060066)
Học trực tiếp phamtrithanhts@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn rối tổng hợp 120 14h00 - 16h00 Tại nhà Diễn viên rối K38
Nguyễn Hoàng Tuấn (75T)

(0912002289)
Học offline (Gửi video) buiquangvan@gmail.com

Kỹ thuật nhạc cụ 1 (Sáo) 60 14h30 - 16h30 Tại nhà Nhạc công KHDT K41
Phạm Hữu Dực

(0948126888)
Học offline (Gửi video) saotrucvietnam.duc@gmail.com

TỐI Kỹ thuật diễn cải lương 2 60 19h00 - 21h00 NHCLVN
Diễn viên cải lương liên thông 

K41

Triệu Trung Kiên

(0913593809)
Học trực tiếp trieutrungkien71@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn cải lương 5 105 8h00 - 11h00 A2 301 Diễn viên cải lương K39
Nguyễn Trọng Bình (60T)

(0904235501)
Học trực tiếp Trongbinhnhcl.75@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn cải lương 3 105 8h00 - 11h00 A2 203 Diễn viên Cải lương K40
Phạm Trí Thành (30T)

(0981060066)
Học trực tiếp phamtrithanhts@gmail.com

Kỹ thuật rối nước 3 75 9h30 - 11h30 Tại nhà Diễn viên rối K38
Bùi Quang Vân

(0912002289)
Học offline (Gửi video) buiquangvan@gmail.com

Kỹ thuật nhạc cụ 5 (Sáo, Trống, 

Nhị)
60 8h00 - 10h00 Tại nhà Nhạc công KHDT K39

Nguyễn Văn Minh (0983170277)

Phạm Văn Doanh (0913026997)

Nguyễn Minh Chí (0913026962)

Hướng dẫn tập bài qua 

Zalo
hoainamtranh1975@gmail.com

Phối hợp diễn viên 3 60 14h00 - 16h00 Tại nhà Nhạc công KHDT K38
Phạm Hữu Dực

(0948126888)
Học offline (Gửi video) saotrucvietnam.duc@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn cải lương 5 105 14h00 -17h00 A2 301 Diễn viên cải lương K39
Nguyễn Trọng Bình (60T)

(0904235501)
Học trực tiếp Trongbinhnhcl.75@gmail.com

THỨ 4 

29/12

THỨ 3 

28/12

SÁNG

SÁNG

CHIỀU

CHIỀU
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Kỹ thuật biểu diễn cải lương 3 105 14h00 -17h00 A2 203 Diễn viên Cải lương K40
Phạm Trí Thành (30T)

(0981060066)
Học trực tiếp phamtrithanhts@gmail.com

Hòa tấu nhạc cụ 3 60 14h00 - 16h00 Tại nhà Nhạc công KHDT K39
Phạm Hữu Dực

(0948126888)
Học offline (Gửi video) saotrucvietnam.duc@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn rối tổng hợp 120 14h00 - 16h00 Tại nhà Diễn viên rối K38
Bùi Quang Vân (45T)

(0912002289)
Học offline (Gửi video) buiquangvan@gmail.com

TỐI Kỹ thuật diễn cải lương 2 60 19h00 - 21h00 NHCLVN
Diễn viên cải lương liên thông 

K41

Triệu Trung Kiên

(0913593809)
Học trực tiếp trieutrungkien71@gmail.com

Kỹ thuật nhạc cụ 1 (Tranh, 36, 

Nguyệt, Nhị)
60 9h30 - 11h30 Tại nhà Nhạc công KHDT K41

Bùi Hoài Nam (0868163133)

Nguyễn Văn Minh (0983170277) 

Trần Văn Luận (0983372462)

 Trần Văn Hảo (0976581974)

Học offline (Gửi video) hoainamtranh1975@gmail.com

Kỹ thuật diễn cải lương 3 105 9h30 - 11h30 Tại nhà Diễn viên Cải lương K40
Đặng Minh Nguyệt (30)

(0978333169)
Học offline (Gửi video) nguyetkhdt2014@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn cải lương 5 105 8h00 - 11h00 A2 301 Diễn viên cải lương K39
Nguyễn Trọng Bình (60T)

(0904235501)
Học trực tiếp Trongbinhnhcl.75@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn rối tổng hợp 120 9h00 - 11h00 Tại nhà Diễn viên rối K38
Nguyễn Hoàng Tuấn (75T)

(0912002289)
Học offline (Gửi video) buiquangvan@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn cải lương 3 90 14h00 - 16h00 Tại nhà Diễn viên Cải lương K40
Phạm Trí Thành (30T)

(0981060066)

ID: 2739913297 

Pass: thanhkhdt
phamtrithanhts@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn rối tổng hợp 120 14h00 - 16h00 Tại nhà Diễn viên rối K38
Nguyễn Hoàng Tuấn (75T)

(0912002289)
Học offline (Gửi video) buiquangvan@gmail.com

Kỹ thuật nhạc cụ 1 (Tranh, 36, 

Nguyệt, Nhị)
60 14h00 - 16h00 Tại nhà Nhạc công KHDT K41

Bùi Hoài Nam (0868163133)

Nguyễn Văn Minh (0983170277) 

Trần Văn Luận (0983372462) 

Trần Văn Hảo (0976581974)

Học offline (Gửi video) hoainamtranh1975@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn cải lương 5 105 14h00 -17h00 A2 301 Diễn viên cải lương K39
Nguyễn Trọng Bình (60T)

(0904235501)
Học trực tiếp Trongbinhnhcl.75@gmail.com

Múa chèo 5 (dân gian) 120 14h00 - 16h00 Tại nhà Diễn viên Chèo K39
Ngô Thị Thùy Trang (30T)

(0947454603)

ID: 2780094826

Pass: 1234
hoainamtranh1975@gmail.com

Hòa tấu nhạc cụ 5 75 14h00 - 16h00 Tại nhà Nhạc công KHDT K38
Phạm Hữu Dực

(0948126888)
Học offline (Gửi video) saotrucvietnam.duc@gmail.com

Kỹ thuật nhạc cụ 5 (Sáo, Trống, 

Nhị)
60 16h00 - 18h00 Tại nhà Nhạc công KHDT K39

Nguyễn Văn Minh (0983170277)

Phạm Văn Doanh (0913026997)

Nguyễn Minh Chí (0913026962)

Hướng dẫn tập bài qua 

Zalo
hoainamtranh1975@gmail.com

TỐI Kỹ thuật diễn cải lương 2 60 19h00 - 21h00 NHCLVN
Diễn viên cải lương liên thông 

K41

Triệu Trung Kiên

(0913593809)
Học trực tiếp trieutrungkien71@gmail.com

THỨ 4 

29/12

THỨ 5 

30/12

SÁNG

CHIỀU

CHIỀU
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Vũ đạo Cải lương 1 60 10h00 - 12h00 Tại nhà
Diễn viên Cải lương  liên thông 

K41

Đặng Minh Nguyệt (45T)

(0978333169)
Học offline (Gửi video) nguyetkhdt2014@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn cải lương 5 105 8h00 - 11h00 A2 301 Diễn viên cải lương K39
Nguyễn Trọng Bình (60T)

(0904235501)
Học trực tiếp Trongbinhnhcl.75@gmail.com

Kỹ thuật diễn cải lương 3 105 9h30 - 11h30 Tại nhà Diễn viên Cải lương K40
Nguyễn Thị Thùy (45)

(0912172331)
Học offline (Gửi video) nguyetkhdt2014@gmail.com

Kỹ thuật nhạc cụ 5 (Sáo, Trống, 

Nhị)
60 9h30 - 11h30 Tại nhà Nhạc công KHDT K39

Nguyễn Văn Minh (0983170277)

Phạm Văn Doanh (0913026997)

Nguyễn Minh Chí(0913026962)

Hướng dẫn tập bài qua 

Zalo
hoainamtranh1975@gmail.com

Phối hợp diễn viên 3 60 8h00 - 10h00 Tại nhà Nhạc công KHDT K38
Phạm Hữu Dực

(0948126888)
Học offline (Gửi video) saotrucvietnam.duc@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn 1 30 14h00 - 16h00 Tại nhà Diễn viên Chèo K41
Trần Thị Hạnh 

(0986756637)
Học offline (Gửi video) thuananbn@gmail.com

Kỹ thuật biểu diễn cải lương 5 105 14h00  - 17h00 A2 301 Diễn viên cải lương K39
Nguyễn Trọng Bình (60T)

(0904235501)
Học trực tiếp Trongbinhnhcl.75@gmail.com

TỐI Kỹ thuật diễn cải lương 2 60 19h00 - 21h00 NHCLVN
Diễn viên cải lương liên thông 

K41

Triệu Trung Kiên

(0913593809)
Học trực tiếp trieutrungkien71@gmail.com

PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH THI

                                                                                                           Hà Nội ngày  24  tháng  12  năm 2021

KHOA KỊCH HÁT DÂN TỘC BAN GIÁM HIỆU

THỨ 6 

31/12

TẠ THỊ GIÁNG SON

SÁNG

PHÒNG ĐÀO TẠO QLKH & HTQT

NGUYỄN THỊ HỒNG HIỀN

CHIỀU
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